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1. Giới thiệu

Những năm gần đây, thủy sản là một trong những
lĩnh vực sản xuất phát triển nhảy vọt. Tuy nhiên, bên
cạnh việc hoạt động xuất khẩu thuỷ sản đã có nhiều
thành tựu đáng ghi nhận thì sản xuất và kiểm soát
chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản dùng cho thị
trường trong nước còn chưa được quan tâm thoả
đáng. Thủy sản tiêu thụ nội địa đang phải đối mặt

với vấn đề tồn dư các hoá chất độc hại, ô nhiễm môi
trường do sử dụng các hoá chất trong sản xuất, nuôi
trồng, ô nhiễm do các chất thải của khu vực chế biến
thực phẩm,... là mối nguy trực tiếp tác động đến sức
khoẻ người tiêu dùng. 

Một số giải pháp khắc phục tình trạng trên đã
được triển khai và mang lại kết quả ban đầu. Tuy
nhiên, chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nội
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địa vẫn đang bị thả nổi, gây ảnh hưởng tới sức khỏe
người tiêu dùng, bức xúc trong xã hội như phát hiện
kháng sinh cấm trong cá diêu hồng ở chợ Bình Điền
năm 2010; cá tầm, cá quả không rõ nguồn gốc trong
các chợ ở Hà Nội năm 2013; mực giả năm 2014...).

Như vậy, vấn đề đảm bảo chất lượng, an toàn
thực phẩm thủy sản nội địa cần được quan tâm hơn
nữa, đòi hỏi các cơ quan liên quan cần đưa ra và
thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực và hiệu
quả hơn.  

2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ thủy sản nội địa

Từ thập niên 1990 đến nay, giá trị xuất khẩu thủy
sản luôn đứng đầu trong khối nông, lâm, ngư nghiệp
(25%) và đứng thứ tư thế giới về sản lượng và kim
ngạch xuất khẩu. Thủy sản Việt Nam đã có mặt và
khẳng định thương hiệu tại 164 quốc gia và vùng
lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, thị trường “sân
nhà” 90 triệu dân với mức tiêu thụ thủy sản lên đến
27 kg/người/năm (dự báo đến năm 2020 là 33-37
kg/người) lại chưa được quan tâm chú trọng. Chỉ
khi khủng khoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn
cầu xảy ra, thị trường xuất khẩu thu hẹp… các
doanh nghiệp mới quay trở lại thị trường nội địa. Cụ
thể, trong giai đoạn 2009 - 2013, thủy sản tiêu thụ
nội địa có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh về
sản lượng cũng như giá trị: sản lượng tăng lên từ
424.000 tấn lên 478.000 tấn, bình quân tăng
5,5%/năm; về giá trị, tăng từ 8.417 tỷ VND lên
13.146 tỷ VND, bình quân tăng 13%/năm (Tạp chí
Thủy sản Việt Nam, 2014). 

Theo thống kê, hiện có 140 doanh nghiệp lớn và
hơn 3.000 cơ sở/hộ gia đình tham gia chế biến thủy
sản tiêu thụ nội địa. Số lượng doanh nghiệp nước
mắm là nhiều nhất, chiếm 42% và cơ sở quy mô hộ
gia đình chiếm 38,6%; về tỷ trọng giá trị, mặt hàng
thủy sản đông lạnh chiếm tỷ trọng cao nhất (Hiệp
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam,
2014).

Nguồn cung cấp thủy sản cho người dân Việt
Nam hiện nay chủ yếu từ sản xuất trong nước
(chiếm hơn 95% sản lượng tiêu thụ) và một phần
nhỏ từ nhập khẩu (đa số nhập các loài thủy sản tại
Việt Nam không có, thường được phân phối tại các
siêu thị, nhà hàng, khách sạn như cá hồi, cá tầm,
basa…).

3. Hiện trạng chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản nội địa

Tình trạng lạm dụng hóa chất bảo quản thủy sản

tiêu thụ nội địa là vấn nạn hiện nay. Vì lợi nhuận,
nhiều cơ sở thu mua, sơ chế thủy sản đã dùng các
chất cấm sử dụng sản như: urê, hàn the, cloram-
phenicol (là những loại hóa chất, kháng sinh có tác
dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn) để bảo
quản thủy sản nhằm giảm chi phí. Ước tính, để bảo
quản 25-30 tấn thủy sản trong khoảng một tháng,
cần 1.200-1.500 cây đá, tương đương 12-15 triệu
VND. Nhưng khi dùng urê, hàn the, chlorampheni-
col thay cho nước đá để ướp hải sản thì không
những chi phí thấp hơn nhiều lần, mà còn giữ sản
phẩm tươi lâu hơn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, 2010).

Theo thống kê của Cục An toàn thực phẩm – Bộ
Y tế, trong số các ca cấp cứu ngộ độc thực phẩm thì
ngộ độc thủy sản đang ở mức đáng báo động.
Nguyên nhân ngộ độc chủ yếu là do ăn phải thủy
sản không còn tươi, thủy sản có chứa dung dịch urê
và bơm chích tạp chất. Nếu ăn phải các loại thực
phẩm này thì người ăn có thể bị ngộ độc cấp tính với
những biểu hiện như đau bụng dữ dội, ói, buồn nôn,
tiêu chảy, về lâu dài sẽ bị ngộ độc mãn tính, gây mất
ngủ kéo dài, đau đầu, nhức mỏi cơ thể, trí nhớ giảm,
hay cáu gắt. Nếu sử dụng nhiều hoặc thường xuyên
loại thủy sản này, nhẹ thì bị ngộ độc như chóng mặt,
nôn mửa, tiêu chảy; nặng sẽ không tránh khỏi tử
vong (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
2010).

Nếu như việc quản lý chất lượng, an toàn thực
phẩm thủy sản xuất khẩu được quy định rất chặt chẽ
(cơ sở sản xuất ra lô hàng thủy sản xuất khẩu định
kỳ được kiểm tra, chứng nhận điều kiện bảo đảm an
toàn thực phẩm của từng lô hàng trước khi xuất
khẩu được kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn
thực phẩm; ngoài ra còn có nhiều chương trình giám
sát hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát chất lượng thủy
sản xuất khẩu được thực hiện trên quy mô lớn như
giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản
nuôi, kiểm soát vùng thu hoạch nhuyễn thể hai
mảnh vỏ, GAP trong nuôi trồng thủy sản…) thì việc
quản lý đối với sản phẩm thủy sản nội địa còn tương
đối lỏng lẻo: không có quy định về kiểm tra chứng
nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản
phẩm thủy sản, chỉ yêu cầu các cơ sở sản xuất ra sản
phẩm tiêu thụ nội địa phải được kiểm tra, chứng
nhận điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo tần
suất nhất định (nhiều nhất là 3 tháng/lần, ít nhất là 1
năm/lần), song số cơ sở được kiểm tra còn nhỏ so
với phạm vi quản lý. Theo báo cáo của các địa
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phương năm 2014, số lượng tàu cá (≥90CV) được
kiểm tra là 3.160/tổng số 27.343 (chiếm 11%); cảng
cá, bến cá 16/61 (26%); đại lý thu mua nguyên liệu
568/1.258 (45%) và doanh nghiệp chế biến quy mô
thủ công là 544/3.068 (18%) (Cục Quản lý Chất
lượng Nông lâm sản và Thủy sản, 2014).

4. Hiện trạng chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản nội địa

4.1. Hệ thống văn bản quản lý chất lượng an
toàn thực phẩm thủy sản nội địa

So với các lĩnh vực khác, hệ thống văn bản pháp
quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nói
chung đã được đánh giá là tương đối hoàn thiện và
phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, các văn
bản pháp lý, đặc biệt là các văn bản pháp lý kỹ thuật
hiện tại đang hướng tới yêu cầu xuất khẩu (các
doanh nghiệp quy mô lớn với các điều kiện khá
cao), chưa thực sự phù hợp với thực tế sản xuất thủy
sản nội địa (cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất còn manh mún,
thủ công…).

Hệ thống các chế tài đảm bảo cho việc thực thi
các văn bản pháp lý dù đã được quan tâm xây dựng,
điều chỉnh nhưng chế tài xử lý các vi phạm chưa đủ
mạnh; liên kết, phối hợp giữa các chế tài về điều
kiện kinh doanh với các chế tài về kiểm soát chất
lượng, an toàn thực phẩm còn lỏng lẻo.

4.2. Hệ thống tổ chức quản lý chất lượng, an
toàn thực phẩm thủy sản nội địa

Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản nội địa đã được hình thành nhưng vẫn đang
được tổ chức, sắp xếp cho phù hợp với thực tiễn, cụ
thể:

Từ năm 2011 đến tháng 4/2015, việc phân công
cơ quan quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy
sản nội địa như sau: cơ quan quản lý cấp Trung
ương là Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và
Thủy sản, chịu trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn
nghiệp vụ; cơ quan quản lý cấp tỉnh là các Chi cục
Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hoặc
cơ quan được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn chỉ định, là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm
kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản nội địa; cơ quan quản lý cấp huyện, xã là
các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân nhân cấp
huyện và xã (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, 2011b). Với quy định như vậy, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hi vọng sẽ hình
thành một mạng lưới quản lý có chân rết từ cấp xã.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, qua 4 năm triển khai,
hầu như chưa có địa phương nào thực hiện được
nhiệm vụ của cơ quan quản lý cấp huyện, xã; đồng
thời, ở cấp tỉnh, một số Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn phân công nhiệm vụ cho nhiều đơn
vị thực hiện (ví dụ Chi cục Quản lý Chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Thủy sản, Chi
cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) nhưng
phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị chưa rõ dẫn
đến sự chồng chéo trong thực hiện, quản lý không
hiệu quả. 

Từ tháng 4 năm 2015, hệ thống trên có sự điều
chỉnh: cơ quan quản lý cấp tỉnh sẽ do Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định dựa trên phân công, phân
cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
tình hình thực tiễn của địa phương và đề xuất của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, 2014). 

Một hệ thống cơ quan thực thi pháp luật nữa có
vai trò quan trọng để bảo đảm chất lượng, an toàn
thực phẩm thủy sản nội địa là cơ quan thanh tra
chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm
thủy sản. Tuy nhiên, tại địa phương, bộ phận này
mới được hình thành từ năm 2010, hầu như mới chỉ
thực hiện việc cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn nên
việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra của các
địa phương hết sức hạn chế.

4.3. Nhân lực thực hiện quản lý chất lượng, an
toàn thực phẩm thủy sản nội địa

Tại địa phương, trung bình mỗi Chi cục Quản lý
Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có 13 biên
chế (bao gồm cả biên chế hành chính và biên chế sự
nghiệp), so với nhu cầu trung bình một Chi cục phải
có 17-18 biên chế nên số lượng nhân sự hiện chưa
đủ để đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tại địa phương.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
về an toàn thực phẩm hiện nay chưa tập trung, đào
tạo cán bộ quản lý và kỹ thuật chưa mang tính dài
hạn và bài bản từ đó chưa sử dụng hiệu quả nguồn
nhân lực (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và
Thủy sản, 2014).

4.4. Cơ sở vật chất và đầu tư cho quản lý chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Theo thống kê, kinh phí đầu tư cho công tác quản
lý chất lượng, an toàn thực phẩm tại Việt Nam rất
nhỏ so với các nước khác, ví dụ trong giai đoạn từ
2004-2008 là 329 tỷ đồng, tính bình quân đầu người
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chỉ đạt 780 VND/người/năm, chỉ bằng 1/19 của
Thái Lan và bằng 1/136 của Mỹ (Bộ Tư pháp,
2010).

Ở cấp Trung ương, Cục Quản lý Chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản ngoài nguồn ngân sách
được cấp hàng năm, còn có một phần kinh phí khác
theo các Chương trình mục tiêu, dự án. Tuy nhiên,
nguồn kinh phí được cấp rất hạn hẹp, không đảm
bảo để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo yêu cầu
quản lý. Cơ chế, nội dung và mức thu phí và lệ phí
chưa bao quát toàn diện các nội dung, nhiều hoạt
động có chi phí lớn nhưng mức thu thấp hoặc không
thu phí cũng gây khó khăn rất lớn cho khả năng cân
đối kinh phí (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản
và Thủy sản, 2014).

Ở địa phương, kinh phí đầu tư cho công tác này
là rất thấp, chỉ có một số ít tỉnh (thường là các tỉnh
lớn, tỉnh trọng điểm nghề cá) có đầu tư từ nguồn
ngân sách địa phương, hầu hết các hoạt động kiểm
tra (như kiểm tra điều kiện sản xuất, kiểm tra tạp
chất...) đều phải dựa vào các nguồn thu phí, lệ phí
hoặc chương trình mục tiêu quốc gia cấp từ trung
ương. Điều này gây khó khăn rất lớn trong công tác
quản lý, ảnh hưởng đến tính chủ động, độc lập trong
triển khai hoạt động, đặc biệt là việc thu phí, lệ phí
từ hoạt động quản lý tàu cá, đại lý nguyên liệu, chủ
đầm nuôi... hết sức khó khăn (Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, 2011a).

Trên bình diện chung, cơ sở vật chất phục vụ
quản lý chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản còn
thiếu: diện tích làm việc, trang thiết bị chưa đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ về cả danh mục thiết bị và công
suất; đầu tư cho công tác đào tạo, truyền thông, tăng
cường nhận thức về đảm bảo chất lượng, an toàn
thực phẩm chưa tương xứng; thiếu hệ thống thông
tin quản lý đồng bộ, đảm bảo cho hoạt động điều
hành và truy xuất nguồn gốc (Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, 2011a).

4.5. Nhận thức của người sản xuất kinh doanh
thủy sản nội địa

Người sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ phần
lớn là các hộ gia đình, nhận thức chưa đầy đủ về các
kiến thức an toàn thực phẩm, về các mô hình sản
xuất tốt, về tác hại của việc sử dụng các hóa chất
kháng sinh cấm… Với các nguyên nhân này cùng
với việc chạy theo lợi nhuận, người sản xuất nhiều
khi đã vô tình hoặc lạm dụng hóa chất, thuốc kháng
sinh không đúng quy định, gây hậu quả tồn dư các
hoá chất độc hại quá mức cho phép (Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010).

Như vậy, xét về giác độ quản lý, hiện trạng đảm
bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nội địa có thể
được tóm lược như sau: 

Hệ thống quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn
thực phẩm nội địa còn yếu về nguồn lực, đang trong
quá trình kiện toàn, hoàn thiện. Các văn bản quy
phạm pháp luật về an toàn thực phẩm còn chưa theo
kịp với tình hình thực tiễn. Cơ chế, chính sách
khuyến khích sản xuất an toàn còn thiếu hoặc chưa
được triển khai trong thực tế.

Nhận thức về an toàn thực phẩm thủy sản của
người sản xuất kinh doanh thủy sản nội địa, từ đó
dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Đầu tư các nguồn lực xã hội cho vấn đề này còn
thấp, không thường xuyên,... trang thiết bị cho công
tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thiếu
và không đồng bộ.

Sản xuất thủy sản nội địa ở quy mô nhỏ còn
chiếm tỷ lệ lớn, do vậy, việc áp dụng quy trình thực
hành sản xuất tốt và quản lý an toàn thực phẩm gặp
nhiều khó.

Các chương trình kiểm soát quốc gia vẫn còn chú
trọng để đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập
khẩu, chưa thật sự dành cho việc kiểm soát cho thị
trường nội địa (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, 2011a).

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm
chưa được chú trọng: hoạt động kiểm tra, thanh tra
chưa được tiến hành thường xuyên và chủ động, chế
tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh.

5. Giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn thực
phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa

5.1. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong công
tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thủy
sản tiêu thụ nội địa

5.1.1. Thuận lợi trong công tác đảm bảo chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa

Việt Nam có nguồn nguyên liệu lớn và ổn định;.
Sản xuất thủy sản liên tục đạt mức tăng trưởng cao
10-12% năm trong những năm qua, nhu cầu tiêu thụ
sản phẩm thủy sản nội địa ngày càng tăng nhanh,
ước tính mức tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ
khoảng 10%/năm góp phần tác động đến hoạt động
quản lý ngày một bài bản và được quan tâm hơn cả
đối với người sản xuất và cơ quan quản lý

Chính sách nông nghiệp, nông thôn và nông dân
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tiếp tục đổi mới sẽ tạo động lực và thời cơ mới cho
phát triển sản xuất an toàn các sản phẩm nông
nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng; chính sách
đất đai, đầu tư, khoa học công nghệ; chính sách an
sinh xã hội; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

So với các mặt hàng thực phẩm khác, hoạt động
quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nói
chung đã được triển khai từ rất sớm và đã có những
thành công đáng ghi nhận đối với xuất khẩu. Vì vậy,
công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy
sản tiêu thụ nội địa có những kinh nghiệm và nền
tảng vững chắc để triển khai.

5.1.2. Khó khăn, thách thức trong công tác đảm
bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tiêu thụ
nội địa

- Nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm: 

+ Đối với thủy sản nuôi: Nuôi trồng thuỷ sản phát
triển với tốc độ nhanh, nuôi mật độ cao để đạt năng
suất, kéo theo dịch bệnh bùng phát và nhu cầu sử
dụng ngày càng nhiều các loại thuốc, chất xử lý cải
tạo môi trường nuôi trồng thủy sản (hiện tại có 204
hoạt chất được sử dụng để sản xuất thuốc, chất xử
lý môi trường nuôi thuỷ sản). Do hiểu biết và nhận
thức hạn chế nên vẫn còn tình trạng lạm dụng hóa
chất, kháng sinh cấm trong nuôi thủy sản. 

+ Đối với thủy sản khai thác, đánh bắt: Do hiểu
biết và nhận thức hạn chế người dân vẫn còn lạm
dụng các hóa chất, kháng sinh cấm để bảo quản thủy
sản...

- Nguy cơ bùng phát dịch bệnh do quy hoạch
vùng nuôi chưa đồng bộ, nuôi nhiều vụ với mật độ
cao, chưa chủ động được khâu sản xuất giống, chưa
kiểm soát được dịch bệnh trong sản xuất và lưu
thông giống gây thiệt hại lớn cho người nuôi. 

- Nguy cơ suy thoái môi trường: Do việc tăng
nhanh diện tích nuôi trồng thuỷ sản và không tuân
thủ đúng quy hoạch, việc phá rừng ngập mặn để
nuôi thủy sản gây mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm
môi trường đã xuất hiện trên nhiều vùng đầm phá
nuôi thâm canh tình trạng sử dụng nhiều thuốc và
hoá chất để phòng trị dịch bệnh thủy sản, các chất
thải công nghiệp không được xử lý trước khi thải ra
môi trường, nguồn nước….

- Trình độ và nhận thức của người nuôi, ngư dân
còn thấp, đầu tư còn hạn chế, sản xuất manh mún,
nhỏ lẻ; phương thức phân phối, bán sản phẩm còn
mang nặng tính tự phát, chưa hình thành các tổ chức
sản xuất và tiêu thụ chuyên nghiệp.

5.2. Giải pháp đảm bảo chất lượng, an toàn
thực phẩm nội địa

Qua việc phân tích thực trạng, những tồn tại nêu
trên cho thấy để đảm bảo chất lượng, an toàn thực
phẩm thủy sản tại thị trường nội địa, cần giải quyết
02 nhiệm vụ chính như sau:

- Hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước trong
chuỗi sản xuất thủy sản tại Việt Nam để thực hiện
đầy đủ các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng, an
toàn thực phẩm cho thủy sản phục vụ người tiêu
dùng trong nước.

- Xây dựng mạng lưới quốc gia về an toàn thực
phẩm, truy xuất nguồn gốc trong phân phối, lưu
thông và tiêu dùng đối với thủy sản và sản phẩm
thủy sản tại Việt Nam qua việc phối hợp liên ngành
trong giám sát tại thị trường, cảnh báo thực phẩm
mất an toàn...

Để thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên, một số giải
pháp cần thực hiện để đảm bảo chất lượng, an toàn
thực phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa như sau: 

5.2.1. Quy hoạch chuỗi sản xuất và cung ứng
thủy sản 

Việc quy hoạch tốt sẽ đảm bảo phát triển bền
vững ngành thủy sản từ việc điều tiết lượng nguyên
liệu cho chế biến, chất lượng nguyên liệu thủy sản
đồng nhất và có chất lượng tốt theo đặc thù kinh tế
và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội
của từng vùng, địa phương trong cả nước (vùng
nuôi cá, tôm, vùng cung ứng thủy sản, đánh bắt thủy
sản…), giảm thiểu hoạt động sản xuất manh mún,
thiếu quy hoạch. 

Sản xuất thủy sản tiêu thụ nội địa vẫn là các cơ sở
nhỏ, manh mún, sản xuất theo kiểu truyền thống.
Trong điều kiện như vậy, sự hợp tác, liên kết càng
cần thiết hơn bao giờ hết. Phát triển mô hình liên kết
dọc (liên kết từ người sản xuất đến người tiêu dùng)
và liên kết ngang (liên kết các giữa những người sản
xuất) giữa các thành phần trong toàn bộ chuỗi sản
xuất thủy sản và nhân rộng ở nhiều địa phương nuôi
cá, tôm tập trung, trong đó, thủy sản sẽ được kiểm
soát xuyên suốt từ con giống, thức ăn, thuốc trị bệnh
đến thành phẩm cuối cùng. 

Hoạt động mua bán, trao đổi thủy sản tiêu dùng
trong nước phần lớn diễn ra tại các chợ truyền
thống, nơi mà hầu như chưa có việc kiểm soát chất
lượng của cơ quan nhà nước, vì vậy, nên phát triển
các chợ đầu mối mua bán, trao đổi hàng thủy sản để
dễ triển khai hoạt động quản lý. Hiện nay, chợ đầu
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mối Bình Điền tại Thành phố Hồ Chí Minh đang
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây
dựng thành mô hình thí điểm về bảo đảm chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản để phát triển các
mô hình chợ đầu mối cung ứng thủy sản cho thị
trường nội địa tại từng tỉnh/thành phố. 

Sản phẩm thủy sản nằm trong chuỗi cung ứng và
mô hình liên kết phải có lợi ích hơn các sản phẩm
nằm ngoài chuỗi (ví dụ, các sản phẩm được đóng
dấu hiệu nhận biết trên nhãn hàng hóa, được quảng
bá thông tin với người tiêu dùng và các cơ quan
kiểm tra có liên quan và áp dụng chế độ kiểm soát
phù hợp khi lưu thông tại thị trường trong nước; các
hàng hóa thủy sản nằm ngoài chuỗi (không có dấu
hiệu nhận diện) sẽ bị áp dụng chế độ kiểm soát chặt
chẽ hơn…).

5.2.2. Nâng cao nhận thức của người sản xuất
thủy sản về an toàn thực phẩm

Người sản xuất thủy sản là những ngư dân, người
sản xuất nhỏ, đa số có nhận thức hạn chế về an toàn
thực phẩm, do vậy, hình thức tuyên truyền phổ biến
kiến thức về chất lượng, an toàn thực phẩm phải rất
phong phú, đa dạng, nội dung dễ nhớ, dễ thuộc:
thông qua chương trình truyền hình, truyền thanh, tổ
chức các hội thi cho người dân hoạt động sản xuất
thủy sản về thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo an
toàn thực phẩm, xây dựng hệ thống tờ rơi, tờ dán và
tài liệu khuyến ngư nhằm tuyên truyền quy định của
nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm trong
sản xuất thủy sản nội địa.

5.2.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và năng lực
kiểm soát của Cơ quan quản lý nhà nước về chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nội địa

Nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức đối với các
cơ quan được giao quản lý chất lượng, an toàn thực
phẩm thủy sản tại các địa phương trong cả nước;
xây dựng lực lượng cán bộ kiểm tra viên, thanh tra
chất lượng, an toàn thực phẩm đủ số lượng và năng
lực để đảm đương các nhiệm vụ trong địa bàn quản
lý (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2015).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần kiến
nghị Ủy ban nhân dân các địa phương có sự quan
tâm và đầu tư thỏa đáng cho công tác đảm bảo chất
lượng, an toàn thực phẩm thủy sản tại địa bàn quản
lý, đảm bảo các cơ quan được giao nhiệm vụ có đủ
nguồn nhân lực và tài chính để triển khai thực hiện
các nhiệm vụ. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các địa
phương cần tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các dự án

để xây dựng phòng kiểm nghiệm hoặc liên kết chặt
chẽ với phòng kiểm nghiệm tại địa phương để có
khả năng phân tích các chỉ tiêu tối thiểu về an toàn
thực phẩm một cách kịp thời.

5.2.4. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về
chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản nội địa

Từ các bất cập về hệ thống văn bản pháp lý, cần
sửa đổi các quy định, đặc biệt là quy định kỹ thuật
về điều kiện bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm
cho phù hợp với thực tế của thủy sản nội địa; nên bổ
sung quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh
thủy sản theo hướng bắt buộc các cơ sở sản xuất
thủy sản phục vụ tiêu thụ nội địa phải đáp ứng các
tiêu chí về quy hoạch, quy mô sản xuất và trình độ
đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản phù hợp mới
được phép hoạt động trong lĩnh vực thủy sản; bổ
sung các cơ chế khuyến khích thủy sản nằm trong
chuỗi cung ứng và mô hình liên kết; điều chỉnh mức
xử lý hành chính đủ tính răn đe đối với hành vi gây
mất an toàn thực phẩm thủy sản, bao gồm cả các
biện pháp mạnh tạm đóng cửa hoạt động sản xuất,
kinh doanh và đề nghị truy tố trước pháp luật nếu vi
phạm nghiêm trọng. 

5.2.5. Triển khai Chương trình kiểm soát quốc
gia đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản

Chương trình kiểm soát chất lượng thủy sản sau
thu hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn xây dựng từ năm 2009 với nội dung chủ
yếu là lấy mẫu kiểm nghiệm thủy sản nội địa nhằm
hỗ trợ, đánh giá công tác quản lý chất lượng, an toàn
thực phẩm thủy sản, tuy nhiên do kinh phí hạn chế,
chương trình thường được triển khai theo một vài
đợt trong năm hoặc không được triển khai. Do vậy,
cần mở rộng Chương trình kiểm soát chất lượng
thủy sản sau thu hoạch thành chương trình kiểm
soát quốc gia và thường niên theo hướng, các tỉnh
trọng điểm nghề cá, ven biển hàng năm xây dựng kế
hoạch kiểm soát của mình tập trung vào kiểm soát
dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm, tạp chất đối với
thủy sản trên thị trường, đại lý theo hướng quy định
chặt chẽ hơn về quyền và trách nhiệm của các bên
có liên quan.

5.2.6. Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích
rủi ro về an toàn thực phẩm thủy sản

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích rủi ro về
an toàn thực phẩm thủy sản, trong đó Cơ quan quản
lý trung ương chủ trì thực hiện quản lý rủi ro, các Bộ
Ngành, tổ chức xã hội, viện nghiên cứu cùng tham
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gia vào mạng lưới trao đổi thông tin về rủi ro an
toàn thực phẩm thủy sản tạo tiền đề quan trọng
trong việc phát hiện, khắc phục kịp thời các vấn đề
phát sinh gây mất an toàn thực phẩm thủy sản.

Ngoài ra, để phát hiện, khắc phục kịp thời các vấn
đề mất an toàn thực phẩm thủy sản, cần nghiên cứu
xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc
sản phẩm thủy sản đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thủy sản nội địa một cách đơn giản, dễ áp
dụng phù hợp với tình hình sản xuất và cung ứng
thủy sản trong nước.

5.2.7. Xây dựng hợp tác liên bộ nhanh; tổ chức
hội, hiệp hội về an toàn thực phẩm thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp
với Bô Y tế, Bộ Công Thương đã có Thông tư liên
tịch phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ
trong từng chuỗi sản xuất và tiêu thụ thực phẩm.

Đối với chuỗi thủy sản, mặc dù Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã được giao quản lý toàn bộ
quá trình sản xuất đến chợ bán buôn (chợ đầu mối)
nhưng vẫn có sự tham gia quản lý của Bộ Y tế và Bộ
Công thương tại khâu tiêu thụ. Do vậy, cần phải
hình thành một bộ phận liên ngành của 3 bộ để trao
đổi thông tin, thống nhất biện pháp triển khai, xây
dựng mạng lưới thông tin chung về cảnh báo an toàn
thực phẩm thủy sản trong phạm vi cả nước; thực
hiện thanh tra, kiểm tra giám sát chất lượng thủy sản
trên thị trường (chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,
hộ kinh doanh thủy sản nhỏ…).

Đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp
với các tổ chức hội, hiệp hội; lấy ý kiến rộng rãi của
các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp khi xây dựng
các chủ trương, chính sách mới về chất lượng, an
toàn thực phẩm thủy sản nội địa để các quy định phù
hợp với thực tiễn.r
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